                                    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 

                                               BÀI 35:  ẾCH ĐỒNG
 Thích nghi trên cạn:

         -  Mắt có mi giữ nước mắt không  bị khô mắt do tuyến lệ tiết ra -> màng tai có màng nhĩ -> nhận  âm thanh -> di chuyển trên cạn -> nhảy .
         - Mắt mũi ở vị trí cao trên đầu -> thở , quan sát khi bơi . 

         - Chi 5 phần  có ngón chia đốt , linh hoạt . thở bằng phổi 

Thích nghi dưới nước:

        - Đầu dẹp nhọn khớp thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước -> rẽ nước khi bơi .

        - Da trần , phủ chất nhày , ẩm , dễ thấm khí -> giảm  sức cản của nước , hô hấp trong nước 

       -  Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón -> bơi trong nước . hô hấp bằng da chủ yếu 
                                  BÀI 38 :THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI
· Da khô có vẩy sừng : ngăn thoát hơi nước .

· Cổ dài : phát huy tác dụng của các giác quan trên đầu , bắt mồi dễ .

· mắt có mi cử động có nước mắt : bảo vệ mắt , màng mắt không bị khô . 

· Màng  nhĩ trong 1 hốc nhỏ bên đầu -> bảo vệ màng nhĩ , hướng các dao động an thanh đến màng nhĩ .

· Thân và đuôi dài : động lực chính của sự di chuyển

· Bàn chân 5 ngón có vuốt : di chuyển trên cạn

                        BÀI 39:  CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN
a) Hệ tiêu hóa:

· Ống tiêu hóa phân hóa

· Ruột già chứa phân đặc do hấp thụ lại nước

b) Tuần hoàn: 

- Có hai vòng tuần hoàn

-  Tim có ba ngăn,Tâm Thất có vách hụt

- Máu nuôi cơ thể là máu ít bị pha
       c) Hô hấp; 

- Phổi có nhiếu vách ngăn,có các mao mạch

-  Sự trao đổi khí được thực hiện nhờ co dãn cơ liên sườn

     d) Bài tiết:Thận sau( hấp thụ nước ( nước tiểu đặc.

                                         BÀI 41: CHIM BỒ CÂU
- Thân: hình thoi(Giảm sức cản của không khí khi bay)

- Chi trước: Cánh chim (Quạt gió (động lực của sự bay), cản không khí khi hạ cánh.)

- Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau (Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh.)

- Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng(Làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên một diện tích rộng.)

- Lông tơ: Có các lông mảnh làm thành chùm lông xốp(Giữ nhiệt , làm cơ thể nhẹ)

- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng(Làm đầu chim nhẹ)

- Cổ: Dài khớp đầu với thân.( Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông.)

                      BÀI 43 : CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
1. Tiêu hoá

- Ống tiêu hoá phân hoá, chuyên hoá với chức năng.

- Tốc độ tiêu hoá cao.

2.Tuần hoàn

- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.

- Máu nuôi cơ thể giàu oxi (máu đỏ tươi).

3. Hô hấp

- Phổi có mạng ống khí

- 1 số ống khí thông với túi khí ( bề mặt trao đổi khí rộng.

- Trao đổi khí:

+ Khi bay – do túi khí

+ Khi đậu – do phổi

4. Bài tiết và sinh dục

- Bài tiết:

+ Thận sau

+ Không có bóng đái

+ Nước tiểu thải ra ngoài cùng phân

                                        BÀI 46: THỎ

· Đào hang,ẩn nấp trong hang ,bụi rậm

· Kiếm ăn về chiều,đêm

· Ăn bằng cách gặm nhấm

· Hằng nhiệt

· Thỏ đực có cơ quan giao phối

· Thỏ cái nuôi con bằng sữa mẹ,mang thai 30 ngày.

· Trứng thụ tinh thành phôi trong ống dẫn trứng

· Chất dinh dưỡng từ Mẹ qua phôi,chất bài tiết từ phôi qua mẹ nhờ nhau thai và dây rốn.

           Hiện tượng thai sinh (đẻ con) có ưu thế gì so với hiện tượng noãn thai sinh (đẻ trứng)? 

Phát triển ổn định và an toàn trong cơ thể mẹ. (0.5 điểm)


Phôi được cunh cấp đầy đủ chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ nên không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng trong trứng và nguồn thức ăn ngoài tự nhiên. (0.5 điểm)

Di chuyển

Thỏ di chuyển bằng cách nhảy đồng thời cả 2 chân sau

        Tại sao thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt, song một số trường hợp thỏ vẫn thoát được kẻ thù?

     TL: + Thỏ chạy theo đường chữ Z, còn thú ăn thịt chạy kiểu rượt đuổi nên bị mất đà.

      Vận tốc của thỏ lớn hơn thú ăn thịt song thỏ vẫn bị bắt, tại sao?

     TL: + Do sức bền của thỏ kém, còn của thú ăn thịt sức bền lớn.
                                        BÀI 51:  ĐA DẠNG LỚP THÚ
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Hinh 51.3. Mot 6 dai dién thii Ming guoc:





	Tên đông vật 
	Số ngón chân và số ngón phát triển 
	Sừng 
	Chế độ ăn
	Lối sống

	Lợn
	Chẵn
	Không
	Ăn tạp
	Đàn

	Hươu
	Chẵn 
	Có
	Nhai lại
	Đàn

	Ngựa 
	Lẻ ( 1 ngón )
	Không 
	Không nhai lại
	Đàn

	Voi
	Lẻ ( 5 ngón )
	Không 
	Không nhai lại
	Đàn

	Tê giác
	Lẻ ( 3 ngón )
	Có
	Không nhai lại 
	Đơn độc


         * Vai trò của thú 

-Cung cấp thực phẩm ( lợn , bò ) 

-Sức kéo (trâu , bò ) 

-Dược liệu ( sừng nhung hươu nai , mật gấu , xương hổ gấu )

-Nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ ( sừng trâu bò , ngà voi , da lông , hổ , báo ..)

-Tiêu diệt gặm nhắm có hại ( chồn , mèo rừng )

-Duy trì cân bằng sinh thái , 1 số thụ phấn cây trồng hoặc phát tán hạt , giá trị văn hóa tinh thần 

-Thí nghiệm ( chuột bạch , khỉ )

*Bảo vệ thú :

-Không săn bắt thú 

- Đẩy mạnh phong trào bảo vệ động vật hoang dã 

-Không làm mất nơi sinh sống của thú 

-Xây dựng khu bảo tồn động vật

-Tổ chức chăn nuôi loài có giá trị kinh tế.

*Là học sinh cần bảo vệ thú bằng các biên pháp :

-Không ăn thịt , không nuôi nhốt , không dung đồ trang sức , thời trang từ thú trái phép 

-Tuyên truyền , giáo dục mọi người về việc bảo vệ thú 

-Thông báo cơ quan chức năng khi thấy thú bị sử dụng , nuôi nhốt , vận chuyển , buôn bán trái phép 
                                    BÀI 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN
	Tên loài
	Thụ tinh
	Sinh sản
	Phát triển phôi

	Cá chép
	Ngoài
	Đẻ trứng
	Trực tiếp (không nhau thai)

	Ếch đồng
	Ngoài
	Đẻ trứng
	Biến thái

	Thằn lằn bóng đuôi dài
	Trong
	Đẻ trứng
	Trực tiếp (không nhau thai)

	Chim bồ câu
	Trong
	Đẻ trứng
	Trực tiếp (không nhau thai)

	Thỏ
	Trong
	Đẻ con
	Trực tiếp (có nhau thai)


                                         BÀI 60:  ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút.
- Cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam được biểu thị: rất nguy cấp, nguy cấp, ít nguy cấp và sẽ nguy cấp.
- Các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm:

+ Bảo vệ môi trường sống

+ Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật quý hiếm.

+ Chăn nuôi, chăm sóc đầy đủ.

           + Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên
